
Từ Số báo danh: GV1061

Đến Số báo danh: GV1090

TT SBD Họ đệm Tên
Năm 

sinh
Đơn vị công tác

Quận/  

Huyện
Ghi chú

1 GV1061 Khuất Thị Lựu 1980 Trường Tiểu học Phúc Hòa Phúc Thọ

2 GV1062 Lê Đỗ Lưu Ly 1989 Trường Mầm non Hoa Mai Ba Đình

3 GV1063 Đào Ngọc Mai 1979 Trường Mầm non Trung tâm huyện Phú Xuyên

4 GV1064 Nguyễn Thanh Mai 1995 Trường Tiểu học Võng La Đông Anh

5 GV1065 Bùi Diệu My 1992 Trường Tiểu học Tam Hiệp Thanh Trì

6 GV1066 Nguyễn Thị Hoài Nam 1990 Trường Mầm non Chim Non Hoàn Kiếm

7 GV1067 Nguyễn Thị Nga 1985 Trường Tiểu học Liên Trung Đan Phượng

8 GV1068 Lương Minh Nguyệt 1992 Trường Tiểu học An Dương Tây Hồ

9 GV1069 Nguyễn Thị Nguyệt 1988 Trường Tiểu học Mỹ Thành Mỹ Đức

10 GV1070 Tạ Thị Nguyệt 1983 Trường Mầm non Tảo Dương Văn Ứng Hòa

11 GV1071 Vũ Thị Nguyệt 1989 Trường Mầm non Ánh Sao Cầu Giấy

12 GV1072 Lê Thị Hồng Nhung 1990 Trường Mầm non Hồng Phong Chương Mỹ

13 GV1073 Nguyễn Thị Nhung 1984 Trường Tiểu học Tân Minh B Sóc Sơn

14 GV1074 Nguyễn Thị Niêm 1983 Trường Mầm non Lại Yên Hoài Đức

15 GV1075 Đào Phương Ninh 1987 Trường Tiểu học B Thị trấn Văn Điển Thanh Trì

16 GV1076 Nguyễn Thị Oanh 1991 Trường Mầm non Uy Nỗ Đông Anh

17 GV1077 Nguyễn Thị Mai Oanh 1990 Trường Tiểu học Yên Bình A Thạch Thất

18 GV1078 Đoàn Hải Phi 1987 Trường Tiểu học Dũng Tiến Thường Tín

19 GV1079 Giang Thị Phương 1991 Trường Mầm non Sơn Ca Sơn Tây

20 GV1080 Lê Thuỳ Phương 1994 Trường Tiểu học Nguyễn Du Hoàn Kiếm

21 GV1081 Nguyễn Hoài Phương 1986 Trường Mầm non Tam Hiệp Phúc Thọ

22 GV1082 Nguyễn Thị Phượng 1985 Trường Tiểu học Bình Minh A Thanh Oai

23 GV1083 Trịnh Thị Quỳnh 1993 Trường TH&THCS Ngôi Sao Hà Nội Thanh Xuân

24 GV1084 Nguyễn Thị Sinh 1986 Trường Mầm non Mai Đình A Sóc Sơn

25 GV1085 Nguyễn Duy Tân 1981 Trường Tiểu học Tân Phương Ứng Hòa

26 GV1086 Nguyễn Thị Thắm 1984 Trường Tiểu học Bê Tông Chương Mỹ

27 GV1087 Nguyễn Thị Thắng 1991 Trường Mầm non Lam Điền Chương Mỹ

28 GV1088 Ngô Tuấn Thanh 1980 Trường Tiểu học Hòa Thạch A Quốc Oai

29 GV1089 Dương Thị Thảnh 1985 Trường Mầm non Nghĩa Hương Quốc Oai

30 GV1090 Chu Thanh Thảo 1985 Trường Tiểu học Quan Hoa Cầu Giấy

Danh sách này có 30 thí sinh.

            Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2018

            CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI

            (Ký tên và đóng dấu)

             Dương Công Thịnh

BAN TỔ CHỨC NGÀY HỘI DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KỸ NĂNG CNTT 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LẦN THỨ IV Dành cho giáo viên cấp học Mầm non, Tiểu học
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